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1 Hà Văn Thi 1968 Nam Vinh Quang Xuân Cao Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

2 Lê Thị Thủy 1992 Nữ Trung Nam Xuân Cao Thường Xuân

BN làm việc tại công 

ty giày - Xuân Phú - 

Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

3 Ngần Văn Huy 2002 Nam Quyết Tiến Xuân Cao Thường Xuân

BN làm việc tại công 

ty giày - Xuân Phú - 

Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

4 Bùi Bá Nam 2006 Nam Cao Tiến Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 18/02/2022 18/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

5 Lương Hà Vi 2015 Nữ Liên Thành Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

6 Lương Đăng Khoa 2017 Nam Liên Thành Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

7 Nguyễn Đình Huy 2005 Nam Sơn Cao Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

8 Vi Thị Tuyết 1995 Nữ Cao Tiến Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

9 Lê Thị Hàng 1995 Nữ Thống Nhất Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại tyt   tại tyt Đã tiêm 02 mũi

10 Lê Thị Loan 1993 Nữ Cao Tiến Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

11 Bùi Văn Hòe 1966 Nam Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

12 Cầm Bá Chai 1992 Nam Thành Thắng Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

13 Vi Thị Hà 1981 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

14 Cầm Thị Sử 1998 Nữ Liên Thành Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

15 Nguyễn Gia Hưng 2021 Nam Sơn Cao Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Chưa tiêm Vacxin

16 Nguyễn Thị Mai 1970 Nữ Liên Thành Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

17 Trịnh Ngọc Phương 2012 Nam Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

18 Vi Thị Vinh 1978 Nữ Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

19 Lâm Thị Tươi 2001 Nữ TH1 Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

20 Nguyễn Thị Dương 2003 Nữ Liên Thành Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

21 Bùi Văn Đức 2001 Nam Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

22 Trịnh Đình Xuân 1981 Nam Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

23 Trịnh Đình Tuân 2003 Nam Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

24 Vi Văn Dự 1987 Nam Sơn Minh Luận Thành Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

25 Cầm Thị Thảo Ly 2018 Nữ Lùm Nưa Vạn Xuân Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Cầm 

Thị Liên
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

( Đến 17h ngày 20/02/2022 )

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thường Xuân, ngày 20 tháng 02 năm 2022
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26 Hà Thị Tâm 1984 Nữ Hang Cáu Vạn Xuân Thường Xuân
BN làm việc tại công 

ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

27 Hà Sự Kiện 1984 Nam
Quyết Thắng 

2
Xuân Cao Thường Xuân

BN làm việc tại công 

ty gỗ Chiến Ngẫu - 

Sơn Cao - Luận 

Thành

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại tyt   tại tyt Đã tiêm 02 mũi

28 Hoàng Văn Tùng 1989 Nam Hòa Lâm Ngọc Phụng Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

29 Nguyễn Thị Anh Thư 2017 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương Thường XuânTiếp xúc với F0 Nguyễn Thị Hằng19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

30 Nguyễn Thị Hằng 2010 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

31 Nguyễn Minh Anh 2021 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương Thường XuânTiếp xúc với F0 Nguyễn Thị Hằng19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

32 Nguyễn Thị Lệ 1992 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

33 Lê Khánh Linh 2019 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Đỗ 

Gia Bảo
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

34 Trần Văn Hùng 1978 Nam Xuân Thịnh Xuân Dương Thường Xuân Tiếp xúc vói vợ là F0 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

35 Trần Ngọc Diệp 2012 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương Thường Xuân

Tiếp xúc với F0 Lê 

Thị Thúy và Trần Văn 

Hùng

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

36 Lê Đức Việt Anh 2011 Nam Thôn 3 Xuân Dương Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Đỗ 

Gia Bảo
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

37 Vũ Thị Quyên 1985 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Thường Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty giày - Xuân 

Ohú - Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

38 Hoàng Văn Linh 1994 Nam Vụ Bản Xuân Dương Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Lê 

Trọng Ngọc
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 01 mũi

39 Nguyễn Thị Út 1984 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Thường Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty giày - Xuân 

Phú - Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

40 Lê Trọng Dũng 1988 Nam Thôn 2 Xuân Dương Thường Xuân

Tiếp xúc với F0 tại 

công ty giày - Xuân 

Phú - Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

41 Nguyễn Đinh Trường 2002 Nam Vụ Bản Xuân Dương Thường Xuân
BN làm việc tại công 

ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

42 Đỗ Thị Loan 1987 Nữ Tân Lập Xuân Dương Thường Xuân

Tiếp xúc với F0 trong 

công ty Victory - Sao 

Vàng - Thọ Xuân

19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

43 Vi Anh Thư 2013 Nữ Thôn Thông Xuân Chinh Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Lò 

Thị Khiêm
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

44 Lương Quang Hoàng 2013 Nam Thôn Chinh Xuân Chinh Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Lò 

Thị Khiêm
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

45 Hoàng Thị Yến Nhi 2013 Nữ Thôn Hành Xuân Chinh Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Lò 

Thị Khiêm
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin
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46 Cầm Thị Trang Nhi 2013 Nữ Thôn Hành Xuân Chinh Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Lò 

Thị Khiêm
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

47 Cầm Bá Lâm 2004 Nam Trung Chính Thị Trấn Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại tyt   tại tyt Đã tiêm 02 mũi

48 Hoàng Văn Chinh 1989 Nam Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

49 Lê Thị Uyển Nữ Hòa Lâm Ngọc Phụng Thường Xuân Chưa rõ nguồn lây 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Chưa tiêm Vacxin

50 Nguyễn Văn Vân 1986 Nam Hưng Long Ngọc Phụng Thường Xuân 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

51 Nguyễn Văn Hưng 1991 Nam Hưng Long Ngọc Phụng Thường Xuân 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

52 Quách Văn Hiếu 2003 Nam Hưng Long Ngọc Phụng Thường Xuân 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

53 Hà Văn Xuân 1996 Nam Phú Vinh Ngọc Phụng Thường Xuân 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

54 Lê Thọ Thế 1990 Nam Hưng Long Ngọc Phụng Thường Xuân 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

55 Hoàng Thị Thức 1993 Nữ Thôn Xương Xuân Thắng Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

56 Ngân Văn Chức 1994 Nam Thôn Tú Xuân Thắng Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

57 Lê Thị Trang 1987 Nữ Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 

Nguyễn Đức Thắng
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

58 Nguyễn Thị Xoan 1976 Nữ Khu 4 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

59 Lê Huy Đăng 1982 Nam Thôn 2 Thọ Thanh Thường Xuân Tiếp xúc với F0 19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

60 Nguyễn Thị Ninh 1990 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

61 Lê Thị Ngọc 2003 Nữ Thôn 3 Thọ Thanh Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

62 Lương Văn Thảo 1986 Nam Trung Thành Lương Sơn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

63 Lê Thị Duyên 1985 Nữ Hòa Lâm Ngọc Phụng Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
19/02/2022 19/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

64 Phạm Thị chuyên 1996 nữ Khu 4 Thị Trấn Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

65 Lê Thị Nga 1979 nữ Trung chính Thị Trấn Thường Xuân
tiếp xúc với Hoàng 

Xuân Nam
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

66 Lê Thị Nga 1982 Nữ Khu 4 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

67 Nguyễn Thị Bình 1984 Nữ Khu 3 Thị Trấn Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

68 Phạm Thanh Tùng 2011 Nam Khu 3 Thị Trấn Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

69 Phạm Nhật Nam 2015 Nam Khu 3 Thị Trấn Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

70 phạm Đức Hựu 1956 Nam Khu 3 Thị Trấn Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

71 Lữ Thăng Long 1999 Nam chiềng Yên Nhân Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 02 mũi
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72 Lang Văn Tuấn 1982 Nam Khu 3 Thị Trấn Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

73 Cầm Bá Bảy 1999 nam Tiến Hưng Luận Thành Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

74 Cầm Thị Quân 1975 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xuúc với F0 

Hoàng Văn Huy
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh

  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 04 mũi

75 Lê Thị Hoa 1981 Nữ Khu phố 1 Thị Trấn Thường Xuân Bệnh nhân tiếp xúc với F0 Vi Thị Dung20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 02 mũi

76 Hà Thế Anh 1991 Nam Xuân Quang Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh

  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 03 mũi

77 Nguyễn Thị Duyên 1991 Nữ Khu phố 1 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh

  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 03 mũi

78 Lê Thị Hà 1975 Nữ Khu phố 2 Thị Trấn Thường Xuân Bệnh nhân tiếp xúc với F0 Vi Thị Dung20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

79 Trần Văn Cường 1990 Nam Khu phố 1 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh

  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 03 mũi

80 Cầm Bá Mù 1982 Nam Chiềng Xuân Lộc Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

81 Lục Thị Xoan 1974 Nữ vành Xuân Lộc Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

82 Đinh Thị Quýt 1990 Nữ Hợp Nhất Luận Khê Thường Xuân công ty giầy Aleron tại Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

83
Lang Thị Phương 

Anh
2012 Nữ Nhàng Luận Khê Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

84 Lê Thị Mai 1979 Nữ Khu 3 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với học sinh 

F0
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

85 Lê Thanh Thùy 2018 Nữ Hồng Kỳ Thọ Thanh Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

86 Lê Minh Hòa 1981 Nam
Thị Trấn Thọ 

Xuân
Thọ Xuân Thường Xuân

Tiếp xuúc với F0 

nguyễn Thị hằng
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 03 mũi

tiêm 1 mũi

Chưa tiêm



TT 

(*)
Họ và tên BN (*)

Năm sinh 

BN (*)

Giới 

tính 

BN (*)

Thôn, xóm, 

đường, tổ 

dân phố 

(thường trú) 

(*)

Xã/Phường 

(thường trú) 

(*)

Quận/Huyện 

(thường trú) 

(*)

Yếu tố dịch tễ
Ngày lấy 

mẫu

Ngày có kết 

quả xét 

nghiệm (*)

Loại xét 

nghiệm (*)

Hình 

thức cách 

ly

Hình 

thức điều 

trị  

Tiêm vắc xin

87 Lương Thị Thài 1981 Nữ Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 Lang 

Văn Huy
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

88 Lý Thị Lân 1967 Nữ Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xúc với học sinh 

F0
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

89 Lê Trọng Hùng 1981 Nam Khu 4 Thị Trấn Thường Xuân
Tiếp xuúc với F0 

Cùng cơ quan
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

90 Hoàng Thị Hương 1992 Nữ Ngọc Sơn Lương Sơn Thường Xuân
Tiếp xúc với F0 tại 

công ty may H&H
20/02/2022 20/02/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà Đã tiêm 02 mũi

91 Lê Minh Nhật 2012 Nam Thôn 1 Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc gần với cô 

giáo Lê Thị Sinh
18/2/2022 18/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

92 Lê Thị Hảo 1987 Nữ Thôn 2 Thọ Thanh Thường xuân Không rõ nguồn lây 18/2/2022 18/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

93 Dương Thị Thanh 1977 Nữ Thanh Long Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc F0 Công ty 

Xuân Phú
19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

94 Lê Khải Minh 2013 Nam Thôn 1 Thọ Thanh Thường xuân Không rõ nguồn lây 19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

95 Lữ Thị Hợi 1991 Nữ Thanh Cao Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc F0 công ty 

Yên định
19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

96 Lê Công Thơm 1990 Nam Thôn 1 Thọ Thanh Thường xuân Không rõ nguồn lây 19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh
  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

97 Lê Thị Thơm 1980 Nữ Thôn 2 Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc với F0 công 

ty Phúc Thành
19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

98 Nguyễn Minh Huy 2012 Nam Thanh long Thọ Thanh Thường xuân Không rõ nguồn lây 19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

99 Lê Huy Đằng 1981 Nam Thôn 2 Thọ Thanh Thường xuân
Nhân viên cây xăng 

thị trấn
19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

100 Nguyễn Quố Dân 1960 Nam Thanh long Thọ Thanh Thường xuân Không rõ nguồn lây 19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

101 Lê Thị Phượng 1964 Nữ Thanh long Thọ Thanh Thường xuân Không rõ nguồn lây 19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

102 Phạm Hoàng Long 2012 Nam Thôn 2 Thọ Thanh Thường xuân
F1 của F0 Phạm Văn 

Bình
19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

103 Phạm Thị Nhung 1994 Nữ Thôn1 Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc F0 Công ty 

Xuân Phú
19/2/2022 19/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

104 Lê Nhân Thành 1991 Nam Thôn 3 Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc với F0 Công 

ty May H&H
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

105 Lê Thị Tình 1990 Nữ Thôn 1 Thọ Thanh Thường xuân
Công ty giày xuân 

phú
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

106 Lê Sỹ Khánh 2013 Nam Thôn 1 Thọ Thanh Thường xuân
F1 của F0 Lê Thị 

Tình
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

107 Phan Thị Tuyết 1987 Nữ Thôn 3 Thọ Thanh Thường xuân
F1 Của F0 Vũ Thế 

Oanh
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

108 Lữ văn Sơn 1999 Nam Thanh cao Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc với F0 Công 

ty May H&H
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh

  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Tiêm 2 mũi

Chưa tiêm

Tiêm 2 mũi

Tiêm 3 mũi Ab 

dala

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Chưa tiêm

Tiêm 3 mũi

Tiêm 2 mũi

Tiêm 2 mũi

Chưa tiêm

Chưa tiêm

Tiêm 2 mũi



TT 

(*)
Họ và tên BN (*)

Năm sinh 

BN (*)

Giới 

tính 

BN (*)

Thôn, xóm, 

đường, tổ 

dân phố 

(thường trú) 

(*)

Xã/Phường 

(thường trú) 

(*)

Quận/Huyện 

(thường trú) 

(*)

Yếu tố dịch tễ
Ngày lấy 

mẫu

Ngày có kết 

quả xét 

nghiệm (*)

Loại xét 

nghiệm (*)

Hình 

thức cách 

ly

Hình 

thức điều 

trị  

Tiêm vắc xin

109 Nguyễn Văn Phong 1996 Nam Thanh cao Thọ Thanh Thường xuân
Tiếp xúc với F0 Công 

ty May H&H
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh

  tại bệnh 

viện

Khu   

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

110 Lê Hữu Quyền 1989 Nam Kang khèn Vạn Xuân Thường Xuân Không rõ nguồn lây 20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

111 Vi Thị Thiết 1989 Nữ Công Thương Vạn Xuân Thường Xuân
Tiếp xúc F0 Hà Thị 

Quế
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

112 Lê Bình An 2021 Nam Ná Mén Vạn Xuân Thường Xuân
Tiếp xúc F0 Hà Thị 

Trà Ly
20/2/2022 20/2/2022 Test nhanh   tại nhà   tại nhà

 Nơi nhận
- Sở y tế Thanh Hóa

- CĐC Thanh Hóa

- BCĐ PCD huyện

- BCĐ PCD các xã, thị trấn có liên quan

- Lưu VT, PCBTN

GIÁM ĐỐC

Cầm Bá Thắng

Tiêm 2 mũi

Chưa tiêm

Tiêm 3 mũi Ab 

dala

Tiêm 2 mũi


